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TÒA ÁN ND QUẬN HOÀN KIẾM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       THÀNH PHỐ HÀ NỘI                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                -------------            --------------------------------- 

 Bản án số: 103/2022/HSST 

        Ngày: 07/6/2022  

 

NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

----------------------------------------------- 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thị Thu Hương 

          Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Phan Trung Hiếu 

  Bà Đào Phương Mai      

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Tô Việt Anh - Thư ký Tòa án nhân 

dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội tham 

gia phiên tòa: Bà Trần Thùy Linh - Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 07 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số       

96/2022/HSST ngày 10 tháng 5 năm 2022 - theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

96/2022/QĐ-HS ngày 10 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo: 

NGUYỄN VĂN C; sinh năm 1991; Hộ khẩu thường trú và nơi ở: Thôn T, xã 

Đ, huyện B, tỉnh Q; Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; 

Con ông: Nguyễn Văn Tiễu - sinh năm: 1957 và bà: Vũ Thị Bảy - sinh năm: 1965; 

Vợ: Mai Thị Hạnh Duyên – sinh năm: 1997; Có 01 con sinh năm 2021; Tiền án, tiền 

sự : không; Tạm giữ: 18/01/2022; Hủy bỏ biện pháp tạm giữ: 26/01/2022;  

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án như sau: 

  Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 18/01/2022, tổ công tác Đội cảnh sát kinh tế - 

Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ, phát hiện Nguyễn Văn C đang xách trên tay 

một làn nhựa đứng trước cửa số nhà 41 phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, 

phát hiện bên trong làn nhựa có 03 cá thể động vật còn sống nghi là rắn. Tại chỗ, 

Nguyễn Văn C khai nhận 03 cá thể động vật trên là rắn gồm 02 cá thể rắn hổ mang và 

01 cá thể rắn ráo, C mang từ Quảng Ninh ra Hà Nội để bán cho khách. Tổ công tác đã 

lập biên bản tạm giữ tang vật đồng thời đưa C cùng tang vật thu giữ về trụ sở Công an 

phường Hàng Trống để giải quyết. 
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Tang vật thu giữ của Nguyễn Văn C: 01 chiếc làn bên trong đựng 03 cá thể 

động vật sống nghi là rắn; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Promax màu 

trắng, sim số: 0986646316, số imei: 35767712406604, số imei 2: 357677124071519.  

Tại Bản Kết luận giám định động vật số 91 ngày 20/01/2022 của Viện sinh 

thái và tài nguyên sinh vật – Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam kết 

luận: 03 (ba) cá thể động vật còn sống là loài Rắn hổ chúa có tên khoa học là 

Ophiophagus hannah. Loài Rắn hổ chúa có tên trong phụ lục I, danh mục các loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định số 

64/2019/NĐ-CP, ngày 16/7/2019 của Chính phủ. Loài Rắn hổ chúa có tên trong 

nhóm IB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ban hành kèm 

theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP, ngày 22/9/2021 của Chính phủ.  

Ngày 18/01/2022, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàn Kiếm đã bàn giao 03 

(ba) cá thể Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah còn sống cho Trung tâm cứu hộ động 

vật hoang dã Hà Nội để chăm sóc, nuôi dưỡng.  

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn C khai: Bản thân C sinh sống tại xã Đồn 

Đạc, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh là khu vực miền núi nên thường đến các phiên chợ 

trong bản của người dân tộc để mua các loại động, thực vật và bán lại cho khách mua 

về ngâm rượu. Khoảng cuối tháng 12/2021, C đến phiên chợ bản của người dân tộc 

xã Lương Mông gặp và mua của một người đàn ông không quen biết 01 con rắn hổ 

mang chúa với giá 400.000 đồng. Cùng thời điểm này, có một người đàn ông tên Hà, 

dùng số điện thoại 0878322419, sử dụng tài khoản Facebook “Tia chớp” liên hệ với 

C hỏi mua 3 – 5 con rắn hổ mang chúa để ngâm rượu, C đồng ý. Sau đó, C tiếp tục đi 

vào chợ của người dân tộc ở xã Lương Mông gặp và mua của 01 người đàn ông 

không quen biết 02 con rắn hổ mang chúa với giá 490.000 đồng. Sau khi mua được 

rắn, C thỏa thuận bán 03 con rắn hổ mang chúa cho Hà với giá 3.200.000 đồng, C sẽ 

mang rắn xuống Hà nội giao và mổ rắn hộ cho Hà để ngâm rượu, C được trả công 

3.000.000 đồng. Khoảng 07 giờ ngày 18/01/2022, C cho 03 con rắn hổ mang chúa 

vào trong 01 chiếc làn rồi điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu bạc, BKS: 14A 

– 422.47 đi từ Quảng Ninh lên Hà nội để giao rắn cho Hà. Do không biết đường nên 

C gửi xe ô tô tại khu vực siêu thị Big C – số 7,9 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, 

Hà Nội rồi đi taxi đến phố Lý Quốc Sư. Khi đến đoạn trước cửa 41 Lý Quốc Sư, C 

xuống xe xách theo chiếc làn đựng 03 cá thể rắn để bán cho Hà nhưng chưa kịp bán 

thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ như nêu trên. Trước đó, C đã bán cho Hà 

cây ba kích ngâm rượu và gửi về địa chỉ 15 Hàng Khay, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chiếc 

điện thoại di động C sử dụng để trao đổi mua bán rắn hổ mang.  

Tổ công tác đã đưa Nguyễn Văn C đến khu vực sân siêu thị Big C – số 7,9 

Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội thu giữ: 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota 

Vios E màu bạc, BKS: 14A – 42247, số máy: 1NZZ296196, số khung: 

9F3XF4014996; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 074324 do Phòng CSGT – 

Công an tỉnh Quảng Ninh cấp cho Nông Viết Cương ngày 04/11/2019; 01 giấy chứng 

nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số: 21BB210581505 và 01 giấy chứng 

nhận kiểm định số: 4539284.  
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Đối với chiếc ô tô nhãn hiệu Vios màu bạc, BKS: 14A- 422.47, C khai mượn 

của bạn là anh Nông Viết Cương (SN: 1998, ĐKHKTT: Thôn Hà Đông Bắc, xã Hải 

Lạng, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh). Quá trình điều tra xác định chủ sở hữu xe là 

anh Nông Viết Cương, xe không có trong cơ sở dữ liệu xe vật chứng. Xét không liên 

quan đến hành vi phạm tội của C, ngày 04/3/2022, Cơ quan CSĐT- Công an quận 

Hoàn Kiếm ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại 01 xe tô tô nhãn hiệu Vios màu 

bạc, đã qua sử dụng, BKS : 14A- 422.47; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

074324 do CA Quảng Ninh cấp ngày 04/11/2019; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt 

buộc TNDS số 21BB210581505 và 01 giấy chứng nhận kiểm định số 4539284 cho 

anh Cương. Anh Cương đã nhận lại toàn bộ tài sản và không có yêu cầu gì khác về 

dân sự.  

Về đối tượng tên Hà đặt mua 03 cá thể rắn hổ mang chúa, Cơ quan CSĐT – 

Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công an phường Hàng Trống và Công an 

phường Tràng Tiền rà soát thông tin đối tượng sử dụng tài khoản facebook “Trần 

Quang Hà” tại khu vực 15 Hàng Khay và khu vực phố Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội nhưng không phát hiện thông tin liên quan. Tiến hành rút list số điện thoại 

0878322419 xác định đăng ký thuê bao là Trần Thị Thủy (sinh năm: 1985; địa chỉ: 

Thị Trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; số CMND: 073137622, 

cấp ngày 30/5/2019). Chị Thủy khai chị là giáo viên hiện đang công tác tại trường 

tiểu học Vinh Quang thuộc thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang. Chị Thủy sử dụng hai số điện thoại là 0976401985 và số 0915089985 và tài 

khoản facebook “Trần Thủy”. Từ trước tới nay chị Thủy chưa bao giờ đăng ký sử 

dụng số điện thoại 0878322419, không đăng ký hộ ai số điện thoại trên và không 

quen biết Nguyễn Văn C. Tài liệu điều tra xác định chị Thủy không liên quan đến 

hành vi phạm tội của C nên Cơ quan điều tra không xử lý.  

Đối với 02 người đàn ông dân tộc bán rắn hổ mang chúa cho C, C khai không 

biết nhân thân, lai lịch, địa chỉ. Cơ quan điều tra đã phối hợp với Công an xã Lương 

Mông, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh tiến hành rà soát tại phiên bản chợ của dân 

tộc tại Thôn Đồng Giang B, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh nhưng 

không phát hiện các đối tượng trên nên Cơ quan điều tra không có điều kiện làm rõ, 

xử lý.  

Tại Bản cáo trạng số 93/CT-VKS ngày 04/5/2022 Viện kiểm sát nhân dân quận 

Hoàn Kiếm truy tố Nguyễn Văn C về tội " Vi phạm quy định về bảo vệ động vật 

nguy cấp, quý, hiếm " theo điểm a khoản 1 Điều 244 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên toà, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên quan điểm truy 

tố và đề nghị: Xử phạt bị cáo từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

hạn thử thách từ 30 đến 36 tháng. Không áp dụng hình phạt tiền bổ sung; Đề nghị 

sung công 01 điện thoại di động Iphone  12 Promax màu trắng đen số IMEI: 

35767712406604, tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại.  
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Nói lời sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng 

án treo, cải tạo ngoài xã hội để bị cáo có cơ hội chăm sóc bố đẻ đang bị ung thư gan, 

chăm sóc con nhỏ và đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình.  

 

                       NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Về tố tụng: Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn 

Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo không có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi: Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ lời 

khai của bị cáo phù hợp với lời khai người làm chứng, biên bản thu giữ vật chứng và 

các tài liệu khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: 

 Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 18/01/2022, Nguyễn Văn C có hành vi mang 03 

(ba) cá thể động vật còn sống là loài Rắn hổ chúa có tên khoa học là Ophiophagus 

hannah (thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ) nhằm mục 

đích bán trái phép thì bị bắt quả tang cùng tang vật tại trước cửa số nhà 41 phố Lý 

Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.  

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật 

nguy cấp, quý, hiếm”. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

244 của Bộ luật hình sự năm 2015. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm 

phạm chế độ quản lý, bảo vệ môi trường, chế độ bảo vệ động vật nguy cấp, quý, 

hiếm. Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Về tình tiết tăng nặng: Không 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra, bị cáo 

thành khẩn khai báo góp phần giải quyết nhanh và triệt để vụ án. Tại phiên tòa, bị 

cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và rất ăn năn, hối cải về những sai phạm 

của mình. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại 

điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.  

Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Trong quá trình sinh sống ở 

địa phương đến thời điểm trước khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ 

động vật quý, hiếm, bị cáo luôn chấp hành pháp luật của nhà nước, gia đình đều có 

nhân thân tốt (có xác nhận của chính quyền địa phương). Bố đẻ bị cáo có thời gian 

dài công tác và phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân, đạt nhiều thành tích xuất 

sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào thi đua yêu nước và được 

tặng thưởng nhiều giấy khen. Bản thân bị cáo là trụ cột trong gia đình, bố đẻ lại 

đang mắc bệnh nặng (ung thư gan). Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. 
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Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo. Đối chiếu với các quy 

định về điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo tại Nghị quyết số 

02/2018/NQ- HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, 

HĐXX thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo mà mở lượng 

khoan hồng, cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội cũng có tác dụng giáo dục, răn đe bị 

cáo. 

[5] Về vật chứng: 

- Tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 

Promax màu trắng,  số imei: 35767712406604, số imei 2: 357677124071519. 

- Tịch thu, tiêu hủy một sim điện thoại. 

[6] Về các vấn đề khác: 

- Đối với các 03 (ba) cá thể Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah, ngày 18/01/2022 

Cơ quan điều tra đã bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội để chăm 

sóc, nuôi dưỡng, theo Biên bản giao nhận động vật hoang dã ngày 18/01/2022;  

- Chiếc xe ô tô Vios màu bạc, BKS: 14A- 422.47 Cơ quan điều tra đã trao trả cho 

anh Nông Viết Cương. Anh Cương nhận lại xe và không có yêu cầu gì nên HĐXX 

không xem xét.  

- Đối tượng bán 03 cá thể rắn cho bị cáo, do bị cáo không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ 

nên Cơ quan điều tra không có điều kiện làm rõ, xử lý. 

- Đối tượng tên Hà đặt mua 03 cá thể rắn của bị cáo, Cơ quan điều tra đã tiến hành 

rà soát nhưng không phát hiện thông tin liên quan.  

Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Nguyễn Văn C phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật 

nguy cấp, quý, hiếm”.  

  2. Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

3. Xử phạt: Nguyễn Văn C 16 (Mƣời sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Thời hạn thử thách là 32 (Ba mươi hai) tháng, kể từ ngày tuyên án.  

Giao bị cáo Nguyễn Văn C cho Ủy ban nhân dân xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, 

tỉnh Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

 Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. 

4. Vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.  

+ Tịch thu, tiêu hủy một sim điện thoại. 
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+ Tịch thu, sung quỹ Nhà nước một 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 

Promax màu trắng, sim số: 0986646316, số imei: 35767712406604, số imei 2: 

357677124071519.  

(Tang vật hiện lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm - theo 

Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 03/6/2022). 

Tiếp tục giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội quản lý 03 cá thể 

rắn hổ chúa theo Biên bản giao nhận động vật hoang dã ngày 18/01/2022. 

5. Án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

6. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.           
       

 

 
 
 
 
 

      Nơi nhận:  

- TAND thành phố Hà Nội; 

- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; 

- VKS nhân dân quận Hoàn Kiếm; 

- Công an quận Hoàn Kiếm; 

- Chi cục THADS quận Hoàn Kiếm; 

- Bị cáo và những người TGTT khác; 

- Lưu.  

 

      T.M  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

                        

 

 

 

                Trƣơng Thị Thu Hƣơng 

 


